Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020
Họ và tên:…………………………………………….
Lớp : …………………………………………………

BÀI ÔN TẬP LỚP 5

Toán: Ôn tập : Tìm phân số của một số
Bài 1: 
a) 
Tìm của 24kg
................................................................................................................................
b) 
Tìm của 144 m2
...............................................................................................................................

Bài 2:  Một vườn cây ăn quả có 64 cây. Trong đó  số cây là cây xoài. Tìm số cây xoài?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Lan sưu tầm được 125 con tem. Lan tặng bạn 2/5 số tem đó. Hỏi Lan còn lại mấy cái tem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….




Họ và tên:…………………………………………….
Lớp : …………………………………………………
Tập đọc:                
I. Đọc thầm bài sau:
Tấm lòng thầm lặng
Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi:
- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không?
- Chắc chắn là muốn ạ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế? – Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người xa lạ.
…Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi chân tật nguyền ấy.
- Chào chị! – Bố tôi lên tiếng trước. - Chị có phải là mẹ cháu Giêm - mi không ? Tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm - mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình thường.
- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. – Mẹ Giêm - mi nghi ngờ nói.
Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng, hai người đồng ý cho Giêm - mi phẫu thuật.
Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm - mi đã khỏe mạnh và lành lặn trở lại. Giêm - mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.
Về sau, cậu bé Giêm - mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm - mi vẫn không biết ai là người đã giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó… Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố tôi : “Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài ”.
                                                                        Bích Thủy
II. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1. Cậu bé trong câu chuyện gặp điều không may gì?
a. Bị tật ở chân.          b. Bị ốm nặng.                 c. Bị khiếm thị.
2. Ông chủ đã làm gì cho cậu bé?
a. Cho cậu một số tiền lớn để cậu có vốn làm ăn buôn bán.
b. Đến nhà chữa bệnh cho cậu hàng ngày.
c. Nói với người lái xe riêng đến nhà thuyết phục cha mẹ cậu và đưa cậu bé đi chữa bệnh.
3. Tại sao ông chủ lại bảo người lái xe riêng của mình làm việc đó?
a. Vì ông không có thời gian.
b. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình.
c. Vì ông ngại xuất hiện.
4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Khoa học: Ôn tập về nước, không khí, ánh sáng


Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
a. Tính chất nào dưới đây mà không khí và nước đều có?
A. Có hình dạng nhất định
B. Không màu, không mùi, không vị
C. Không thể bị nén
D. Ý a và b đúng
b. Vì sao nước cần cho sự sống?
A. Vì nước giúp cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa tan và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật
B. Vì nước giúp cơ thể thải ra các chất thừa, chất độc hại
C. Vì nước còn là môi trường sống của nhiều động thực vật
D. Tất cả các ý trên
c. Không khí gồm có mấy thành phần chính?
A. 1 thành phần chính
B. 2 thành phần chính
C. 3 thành phần chính
D. 5 thành phần chính
d. Thành phần nào dưới đây là quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của mọi sinh vật?
A. Khí ô-xi                                      B. Khí ni-tơ
C. Khí các-bô-níc                           D. Khí mê-tan
e. Loài vật cần ánh sáng để làm gì?
A. Di chuyển
B. Tìm thức ăn, nước uống
C. Phát hiện những nguy hiểm cần tránh
D. Tất cả các ý trên
f. Khi nào mắt ta nhìn thấy vật?
A. Khi mắt ta phát ra ánh sáng chiếu vào vật
B. Khi vật phát ra ánh sáng
C. Khi vật được chiếu sáng
D. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống sao cho phù hợp.
a.  Đọc sách dưới ánh sáng càng mạnh càng tốt			
b.  Đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh sẽ làm hại mắt		 
c.  Đọc sách dưới ánh sáng yếu thì không nhìn rõ chứ không hại mắt             
d.  Đọc sách dưới ánh sáng mạnh hay yếu đều có hại cho mắt	
Bài 3: Điền các từ : ‘‘Mặt trời, ánh sáng, động vật, tàn lụi”  vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
    Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng (1)……………… vì chúng cần (2) ……………… để duy trì sự sống (3) ………………… đem lại sự sống cho thực vật, thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho (4)…………………… và con người. 
Bài 4: Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy, cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn. Hãy chọn lời giải thích mà bạn thấy đúng.
a) Khi úp cốc lên, không khí trong cốc bị hết nên nến tắt.
b) Khi nến cháy, khí ô-xi bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp khí ô-xi nên nến tắt.
c) Khi nến cháy, khí các-bô-níc bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp khí các-bô-níc nên nến tắt.
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